
CÔNG TY CỔ PHẦN HUMAN THĂNG LONG

CATALOGUE 

w w w. s p k e o . v n



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

VĂN HÓA CÔNG TY SPK

Công ty Cổ phần Human Thăng Long là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và nhập khẩu hóa chất xây 
dựng dựa trên phương châm chất lượng được đặt lên hàng đầu. Công ty đã tạo ra các sản phẩm keo 
mang thương hiệu SPK (SPK Silicone, SPKBOND, SPK PUFOAM, SPK SPRAY PAINT). Tất cả đều dùng trong 
ngành xây dựng, thi công nội ngoại thất... được khách hàng trên cả nước tin dùng và đánh giá cao.

Nghiên cứu phát triển SP

Phòng nghiên cứu phát triển sản 
phẩm của SPK là những kỹ sư, 
chuyên gia hóa chất có nhiều 
kinh nghiệm trong nghiên cứu, 
sản xuất, phát triển các sản 
phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng đa dạng của thị trường.

Kiểm soát chất lượng SP

Toàn bộ sản phẩm đều được 
kiểm tra, đảm bảo phải đạt 
hoặc vượt tất cả các tiêu chuẩn 
kỹ thuật của ngành Xây dựng 
trong nước và Quốc tế. Từng lô 
hàng được kiểm soát chặt chẽ 
theo quy trình.

Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng

SPK luôn nỗ lực để đối tác, 
khách hàng không phải chịu bất 
cứ rủi ro nào. Chúng tôi chịu 
trách nhiệm bảo hành sản 
phẩm, đổi trả, hoàn tiền...
SPK luôn đồng hành, hỗ trợ cùng 
đối tác (đại lý), khách hàng 
trong suốt quá trình hợp tác.

TẦM NHÌN
SPK sẽ trở thành thương hiệu Keo và Hóa chất Xây dựng TOP 3 Việt Nam vào năm 2030 trên các tiêu 
chí (thị phần; hệ sinh thái sản phẩm; chất lượng và dịch vụ sản phẩm ).

SỨ MỆNH
SPK luôn tạo ra những công việc có ý nghĩa, phụng sự xã hội thông qua những sản phẩm và dịch vụ 
tốt. Chúng tôi tạo ra thu nhập cao cho người lao động, sự hiệu quả cho Doanh nghiệp, mang lại giá 
trị, lợi ích và niềm vui cho hàng triệu khách hàng. Từ đó SPK đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của 
quốc gia.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
SPK luôn luôn tuân thủ pháp luật. SPK lấy con người và văn hóa Doanh nghiệp làm nền tảng, lấy sự 
thịnh vượng chung làm động lực. Lấy trí tuệ, công nghệ làm đòn bẩy cho sự phát triển.
Tại SPK tất cả suy nghĩ, lời nói và hành động đều dựa trên các chuẩn mực đạo đức - đó là lòng biết ơn, 
Cùng nhau gắn kết, cùng nhau thịnh vượng.sự tôn trọng, tính chính trực, tinh thần phụng sự xã hội, đối 
xử công bằng, văn minh.

SLOGAN
Cùng nhau gắn kết, cùng nhau thịnh vượng.

GIÁ TRỊ
CỐT LÕI

GIÁ
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Hiệu quả

Hạnh phúc

Tận tâm

Khát vọng

Làm mới

Tốc độ
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HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM SPK

SPK liên tục phát triển nhiều loại keo và chất kết dính khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu ngày 
càng đa dạng của khách hàng. Bao gồm:

A500                                   A300                                      A100                                       BOND S3                                               
BOND S2                            BOND S1                               Keo PU Foam                         Keo chít mạch EPOXY                                     
Sơn phun SPK

Keo xốp đa năng PU Foam
Thích hợp để lấp đầy khoảng trống, che 
phủ vết nứt, liên kết và cố định các bề mặt. 

Có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.

Keo chít mạch EPOXY
Có 2 thành phần chính, keo dùng để chít 
và trang trí trên gạch, đá marble, tường và 

sàn. Chống nước, nấm mốc tốt.

Sơn phun đa năng SPK
Dùng để sơn tường, trang trí, bảo vệ cho 
các bề mặt gỗ, nhựa, kim loại, bê tông,... 

Có độ bóng và bền màu cao.

Keo Silicone SPK A500
Có  độ  đàn  hồi  cao, chịu  được  những  điều  kiện  thời  tiết

khắc nghiệt, độ ẩm, ozone và tia cực tím.

Keo Silicone SPK A300
 Keo có độ bền màu lâu dài, không bị ố màu khi dùng cho 

ngoại thất.

Keo Acrylic SPK A100
 Keo  có  độ  giãn  dài  thấp,  thích  hợp  sử  dụng  để  trám kín 

những khe hở và khoảng trống.

Keo dán đa năng Bond S3
SPK Bond S3 có màu kem. Keo kết dính tốt, sử dụng chủ yếu 

cho nội thất.

Keo dán đa năng Bond S2
SPK   Bond  S2  có  màu  vàng.  Keo  có  độ  kết  dính  cực  tốt  

và sử dụng chủ yếu cho nội thất.

Keo dán đa năng Bond S1
Có  màu  trong  suốt. Keo  có  độ  liên  kết siêu bền, dùng cho

biển quảng cáo và ốp lát gạch đá ngoài trời.
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KEO SILICONE SPK A500

04

  

Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   25-30min  

Trọng lượng riêng                                1.39 ± 0.05  

Độ cứng                                              38  

Sức căng                                              1.2 Mpa  

Khả năng giãn dài                                >450%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp          Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                        5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)     -40 độ C đến 150 độ C  

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Keo Silicone SPK A500 được ứng dụng trong việc cố định các vật liệu nhôm kính, kim loại, gạch đá, 
cửa & cửa sổ, phòng tắm, nhà bếp...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn



THÔNG TIN SẢN PHẨM

  

Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   25-30min  

Trọng lượng riêng                                1.39 ± 0.05  

Độ cứng                                              38  

Sức căng                                              1.2 Mpa  

Khả năng giãn dài                                >450%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp          Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                        5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)     -40 độ C đến 150 độ C  

  MÔ TẢ SẢN PHẨM
SPK A500 là keo Silicone trung tính, là chất 
trám trét một thành phần.
Khả năng co giãn và đàn hồi rất tốt.
Bám dính tốt trên hầu hết các bề mặt. 
Không ăn mòn kim loại, chống thấm nước,   
không nấm mốc.
Chịu được thời tiết khắc nghiệt, tia cực 
tím, độ ẩm, ozone.
Không bị bay màu, rạn nứt khi sử dụng 
ngoài   trời.
Lưu hóa nhanh.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu
Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt >50 
độ C hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, 
dính dầu mỡ.
Không sử dụng cho bề mặt đã sơn
Không sử dụng cho các bề mặt cần 
hoàn thiện sau
Không sử dụng cho vật dụng thường 
xuyên ngâm nước..

BẢO QUẢN
Không để thùng hàng trực tiếp xuống 
nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê 
vật liệu cách ẩm có thể kệ, palet... 
xuống nền nhà trước khi đặt thùng 
hàng.
Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh 
nắng trực tiếp chiếu vào.
Khu vực chứa hàng thông thoáng khí 
và khô ráo. Không ẩm mốc.
Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo 
quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30 độ C

ỨNG DỤNG
Liên kết các vật liệu kim loại, kính, bê tông, 
đá, nhựa, sứ, gỗ... trong các ngành sản 
xuất và thi công:
Cửa nhôm kính, vách kính, mái kính
Gắn chậu kim loại, mặt bàn đá, đồ vệ sinh 
sứ.
Biển quảng cáo, trang trí, nội thất
Trám khe trong xây dựng, sửa chữa
Sử dụng cho mục đích trám khe, liên kết 
khác.

MÀU SẮC

Trong suốt, trắng, đen, nâu, xám, vân gỗ

ĐÓNG GÓI

1 Tuýp: 300ml

1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng
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KEO SILICONE SPK A300

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Keo Silicone SPK A300 ứng dụng trong dán kính, đặc biệt là bể cá. Sử dụng kết dính nhiều chất liệu khi 
được quét một lớp sơn lót thích hợp.

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

  

Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   8-12min  

Trọng lượng riêng                                1.05 ± 0.05  

Độ cứng                                              34  

Sức căng                                              2.1 Mpa  

Khả năng giãn dài                                >450%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp          Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                        5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)     -40 độ C đến 150 độ C  

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

  

Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   8-12min  

Trọng lượng riêng                                1.05 ± 0.05  

Độ cứng                                              34  

Sức căng                                              2.1 Mpa  

Khả năng giãn dài                                >450%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp          Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                        5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)     -40 độ C đến 150 độ C  

  MÔ TẢ SẢN PHẨM
SPK A300 là keo Silicone lưu hóa acid, là 
chất trám trét một thành phần.
Độ đàn hồi cao, định hình tốt, nhanh khô.
Bám dính rất tốt trên kính.
Có ăn mòn kim loại và xước nhựa.
Chống chịu thời tiết tốt, không bị tác động 
bởi nắng, mưa, tuyết, ozone, tia cực tím 
(UV).
Chống nấm mốc, không thấm nước.
Có mùi giấm chua (Acid).

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu.
Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt trên 
50 oC hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, 
dính dầu mỡ.
Không sử dụng cho đá tự nhiên.
Không sử dụng cho kim loại mỏng.
Không nên sử dụng cho các loại nhựa.

BẢO QUẢN
Không để thùng hàng trực tiếp xuống 
nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê 
vật liệu cách ẩm như pallet trước khi 
đặt thùng hàng.
Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh 
nắng trực tiếp chiếu vào.
Khu vực chứa hàng phải luôn thông 
thoáng, khô ráo và không ẩm mốc.
Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo 
quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30oC.

MÀU SẮC

   Trong suốt

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

ỨNG DỤNG

Keo SPK A300 rất thích hợp làm bể cá, bể 
kính chứa nước.
Cửa nhôm kính, vách kính, mái kính  
Sử dụng cho mục đích trám khe, liên kết 
khác.

www.spkeo.vn
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KEO ACRYLIC SPK A100

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Keo Silicone SPK A100 được ứng dụng rộng rãi trong các công trình nội thất. Dùng lấp các khoảng 
trống trên bê tông, tường, lan can và bệ cửa, sửa chữa các vết nứt nhỏ trước khi sơn.

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

  

Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   18-25min  

Trọng lượng riêng                                 1.6 ± 0.05  

Độ cứng                                              30  

Sức căng                                              1.2 Mpa  

Khả năng giãn dài                                 >250%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp           Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                         5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)      -20 độ C đến 150 độ C  
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Ngoại quan                                                  Mịn, dạng kem, đặc sệt, không rỗ khí, không tạo gel  

Độ sụt lún (chảy)                                0 mm  

Tiêu chuẩn thực hiện                                GB/T14683-2017   

Màu sắc                                              Đen, trắng sữa, nâu, trắng trong, ghi (xám)  

Thời gian lưu hóa bề mặt                   18-25min  

Trọng lượng riêng                                 1.6 ± 0.05  

Độ cứng                                              30  

Sức căng                                              1.2 Mpa  

Khả năng giãn dài                                 >250%  

Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp           Không nứt gãy, không hư hại  

Nhiệt độ bề mặt thi công                         5 độ C đến 40 độ C   

Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hóa)      -20 độ C đến 150 độ C  

BẢO QUẢN
Không để thùng hàng trực tiếp xuống 
nền nhà ẩm trong thời gian dài. Nên kê 
vật liệu cách ẩm như pallet trước khi 
đặt thùng hàng.
Chỗ để hàng trong kho cần tránh ánh 
nắng trực tiếp chiếu vào.
Khu vực chứa hàng phải luôn thông 
thoáng, khô ráo và không ẩm mốc.
Tránh xa nguồn nhiệt và nhiệt độ bảo 
quản tối ưu nhất ở nhiệt độ 5 - 30oC.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  MÔ TẢ SẢN PHẨM
SPK A100 là chất trám khe (bịt kín) 1 thành 
phần gốc Acrylic.
Bám dính tốt.
Có thể sơn nước trực tiếp lên bề mặt keo 
sau khi khô.
Kháng UV tốt, độ bền thời tiết cao.
Chống nấm mốc tốt.
Chống thấm nước qua các khe nứt.
Có mùi đặc trưng.

ỨNG DỤNG

Thi công, sửa chữa xây dựng (trám khe). 
Hệ thống đường ống, đường viền cửa, 
cửa sổ, bề mặt tường và những mối nối 
gạch ngói, sàn, nền nhà.
Kết dính nhôm, gỗ, một số loại nhựa và 
các hệ thống ống dẫn.
Ưu tiên dùng cho các vật liệu cần sơn 
phủ.

MÀU SẮC

   Trong suốt, trắng

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng
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LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Không sử dụng trong ứng dụng kết cấu.
Không sử dụng khi nhiệt độ bề mặt trên 
50 oC hoặc khi bề mặt ẩm ướt, bụi bẩn, 
dính dầu mỡ.
Không sử dụng cho đá tự nhiên.
Không sử dụng cho kim loại mỏng.
Không nên sử dụng cho các loại nhựa.



KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI NGOẠI THẤT SPKBOND S1

Keo được ứng dụng rộng rãi. Kết dính được hầu hết các bề mặt vật liệu như kim loại, inox, alu, đá, 
gạch, gương, bê tông, gốm, sứ, thủy tinh, gỗ nhựa,…

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM
   SPK BOND S1 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
   Màu trong suốt, độ bám dính siêu mạnh.
   Sử dụng cả nội thất và ngoại thất.
   Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
   Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
   Có thể sơn phủ khi keo khô.
   Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu

ỨNG DỤNG
   Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
   Dán ghép các loại vật liệu như Inox, nhôm, alu, gạch, đá, gương bê tông, gốm, sứ, thủy tinh, gỗ nhựa
   Ứng dụng trong thi công biển quảng cáo, ốp lát gạch đá ngoài trời
   Ứng dụng thi công gỗ nhựa, vật liệu trang trí, tấm ốp các loại…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
   B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính.
   B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm.
   B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
   B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

KHUYẾN NGHỊ
   Tránh tiếp xúc với da, mắt.
   Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo.
   Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
   Tránh xa tầm tay trẻ em.

MÀU SẮC

   Trong suốt

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI THẤT SPKBOND S2
 

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, 
gốm, sứ, gương, kim loại,...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM
   SPK BOND S2 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
   Màu vàng, kết dính cực tốt.
   Chủ yếu sử dụng cho nội thất.
   Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
   Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
   Có thể sơn phủ khi keo khô.
   Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu.

ỨNG DỤNG
   Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
   Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...
   Ứng dụng trong thi công tấm ốp, trang trí phào chỉ, thi công gỗ nhựa, dán các loại vật liệu trang trí,...
   Lắp đặt gương kính, sàn gỗ, panel,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
   B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính
   B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm
   B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
   B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
   Tránh tiếp xúc với da, mắt
   Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo
   Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
   Tránh xa tầm tay trẻ em.

MÀU SẮC

   Trong suốt, trắng, đen

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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KEO DÁN ĐA NĂNG NỘI THẤT SPKBOND S3
 

12

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, 
gốm, sứ, gương, kim loại,...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM
   SPK BOND S3 là keo dán đa năng chuyên dụng trong xây dựng, công nghiệp, trang trí nhà cửa.
   Màu kem, có độ kết dính tốt.
   Sử dụng chủ yếu cho nội thất.
   Linh hoạt thích ứng với điều kiện thời tiết.
   Kết dính hầu hết mọi loại vật liệu.
   Có thể sơn phủ khi keo khô.
   Độ co giãn của keo đủ để keo chịu được sự co rút và dịch chuyển của vật liệu.

ỨNG DỤNG
   Sử dụng cho các mục đích thi công, sửa chữa, trang trí.
   Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, gốm, sứ, gương, kim loại,...
   Ứng dụng trong thi công tấm ốp, trang trí phào chỉ, thi công gỗ nhựa, dán các loại vật liệu trang trí,...
   Lắp đặt gương kính, sàn gỗ, panel,...

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
   B1: Làm sạch bề mặt vật liệu, loại bỏ bụi, dầu mỡ trên bề mặt cần kết dính.
   B2: Cắt đầu ống keo, gắn súng bơm.
   B3: Bơm keo theo đường chữ Z hoặc theo từng điểm trên bề mặt.
   B4: Giữ cố định bằng đinh vít, dây cột hoặc kẹp cơ khí cho đến khi keo khô.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
   Tránh tiếp xúc với da, mắt.
   Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, hạn chế tối đa việc hít phải mùi của keo.
   Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
   Tránh xa tầm tay trẻ em.

MÀU SẮC

   Kem

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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SƠN PHUN SPK

Sơn được ứng dụng rộng rãi. Xịt sơn các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, 
gốm, sứ, kim loại,...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM
   Sơn xịt đa năng SPK là hỗn hợp nhựa NC, Acrylic Lacquer và chất tạo màu đặc biệt.
   Dùng để sơn trang trí và bảo vệ các bề mặt gỗ, nhựa, kim loại, bê tông,...
   Sơn có độ bóng cao, bám dính tốt.
   Thích hợp với mọi loại điều kiện thời tiết. Giữ được màu sắc bền đẹp trong nhiều năm.
   Sơn khô nhanh: 5-10 phút khô bề mặt; 1 giờ khô hoàn toàn.

ỨNG DỤNG
   Được sử dụng để trang trí như sơn tường, sơn cửa, bàn ghế,...
   Bảo vệ cho các bề mặt bằng gỗ, kim loại như: đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em, xe đạp, xe máy,…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
   B1: Làm sạch và làm khô bề mặt cần sơn.
   B2: Lắc đều bình sơn khoảng 2 phút, và lắc định kỳ trong quá trình sử dụng.
   B3: Phun sơn ở khoảng cách 30cm so với bề mặt.
   B4: Phun từ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau 10-15 phút.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
   Đối với bề mặt kim loại nên sử dụng thêm một lớp sơn lót chống rỉ sét.
   Nên đeo khẩu trang khi sử dụng, tránh tiếp xúc với da, mắt.
   Khi sơn chưa dùng hết, úp ngược bình và xịt nhẹ cho ra hết sơn còn đọng trong vòi.
   Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh các nguồn điện, tia lửa và ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.
   Tránh xa tầm tay trẻ em.
 

MÀU SẮC

   Trắng, bạc, xanh nhạt,

    đen mờ, đen, xanh da trời,

    vàng, đỏ, đỏ cam,...

ĐÓNG GÓI

   1 Chai: 300ml

   1 Thùng: 12 chai

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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KEO BỌT XỐP ĐA NĂNG PU FOAM - SPK

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, 
gốm, sứ, gương, kim loại,...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG
MÀU SẮC

   Kem

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 300ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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MÔ TẢ SẢN PHẨM
PU Foam SPK là chất bọt nhựa tổng hợp, dùng để bịt kín những khe hở, đảm bảo chúng được dán kín.
Keo sẽ đông cứng lại khi tiếp xúc với hơi ẩm của không khí.
Keo có khả năng kết dính cao.
Chịu sự chấn động, giảm tiếng ổn và giữ nhiệt tốt.
Có thể trát thạch cao và sơn.
Thích hợp với hầu hết các loại nguyên vật liệu xây dựng.

ỨNG DỤNG
Bịt kín quanh cửa sổ, cửa đi và cửa trượt.
Trám kín khe hở, lỗ hổng quanh ống, lỗ hổng thông hơi, đường dẫn tiện ích và ống dẫn điện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 B1: Làm sạch bề mặt bị bẩn, dầu mỡ và bụi.
B2: Làm ẩm tất cả các chất nền và bắn mạnh PU Foam ra với nước sẽ cho kết quả tốt nhất.
B3: Lắc mạnh chai khoảng 20 lần.
B4: Cho chai ngược xuống để vòi tiếp xúc với khe hở, lỗ hổng.
B4: Sử dụng Aceton và nước rửa PU Foam để loại bỏ phần Foam bị khô, làm sạch vòi và van chai.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Tránh tiếp xúc với da, mắt.
Trong trường hợp tiếp xúc, cần rửa tay bằng nước ngay lập tức và hỏi lời khuyên của bác sỹ.
Nên đeo khẩu trang và găng tay khi sử dụng để bảo vệ mắt và mặt.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tránh xa tầm tay trẻ em.
Luôn giữ chai ở tư thế thẳng đứng.

MÀU SẮC

Trắng

ĐÓNG GÓI

1 Chai: 750 ml

1 Thùng: 12 chai

HẠN SỬ DỤNG

12 tháng

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM



KEO CHÍT MẠCH EPOXY SPK

Keo được ứng dụng rộng rãi. Dán ghép các loại vật liệu như gỗ, tấm ốp, gỗ nhựa, gạch, đá, thủy tinh, 
gốm, sứ, gương, kim loại,...

SẢN PHẨM VÀ HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG

www.spkeo.vn
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THÔNG TIN SẢN PHẨM

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Keo chít mạch EPOXY SPK là keo 2 thành phần A và B.
Dùng để chít mạch (chà mạch) và trang trí trên gạch, đá Marble, tường và sàn.
Keo có độ cứng tốt.
Có khả năng chống nước, chống nấm mốc, chống bám bẩn và rất dễ lau chùi.

ỨNG DỤNG
Dùng để chít mạch (chà ron) khi ốp lát gạch Ceramic, gạch Porcelain, và các loại đá ốp lát khác.
Dùng để bịt kín các mạch quanh bếp, toilet, lavabo, bồn tắm, chân tường,...
Có thể thay thế hoàn toàn cho các loại bột truyền thống.

 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
B1: Làm sạch bề mặt thật sạch, tránh bị cát hoặc bụi bẩn bám trên bề mặt gạch.
B2: Sử dụng súng bắn để keo đi đều keo vào mạch.
B3: Dùng ron cầu để chà vào vị trí đã đi keo để tạo rãnh.
B4: Sau khi keo khô, dùng tay bóc hoặc dao nạy để loại bỏ phần keo thừa.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG
Trước khi đi keo vào mạch, cần thử keo bên ngoài để đảm bảo 2 thành phần (A,B) ra đều.
Chọn cầu ron phù hợp với nhu cầu mong muốn.
Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với sản phẩm, ngay lập tức  rửa lại bằng nước sạch.
Không sử dụng ở vị trí tiếp xúc liên tục với nước hoặc không thông gió.
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Tránh xa tầm tay trẻ em.

MÀU SẮC

   Trong suốt, trắng, đen

ĐÓNG GÓI

   1 Tuýp: 200ml

   1 Thùng: 24 tuýp

HẠN SỬ DỤNG

    12 tháng

www.spkeo.vn
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TẠI SAO NÊN CHỌN SẢN PHẨM CỦA SPK?
SPK được khách hàng đánh giá cao, bởi:
- Sản phẩm chất lượng tốt: 100% nguyên liệu nhập khẩu. Sản phẩm được nghiên cứu, sản 
xuất theo công thức đặc biệt, phù hợp với môi trường và điều kiện thời tiết ở Việt Nam.
- Giá bán phù hợp: SPK đảm bảo luôn có mức giá tốt hơn so với các sản phẩm có cùng 
chất lượng trên thị trường.
- Dịch vụ khách hàng chu đáo: hệ thống phân phối của SPK rộng khắp trên toàn quốc, do 
đó các dịch vụ bảo hành, hỗ trợ sau bán được thực hiện một cách bài bản, dễ dàng.

 “SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG

LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI” 
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ĐÚNG

nguồn gốc

ĐÚNG

chất lượng

CAM KẾT

hoàn tiền 100%

100%



TẠI SAO NÊN HỢP TÁC VỚI SPK?
SPK tin rằng sẽ là sự lựa chọn đúng đắn của các Đại lý trên toàn quốc với những ưu điểm 
sau:

1. Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, tệp khách hàng lớn.
2. Có sự hỗ trợ của đại diện thương mại trong việc phát triển thị trường tại hầu hết các 
tỉnh thành.
3. Đảm bảo tính hiệu quả cao khi hợp tác và phân phối. 
4. Có chính sách sau bán hàng chu đáo, đại lý không phải chịu rủi ro (chính sách đổi trả, 
hoàn tiền, khắc phục xử lý sự cố, v.v.).
5. Đại lý không cần nhiều vốn để bắt đầu kinh doanh các sản phẩm SPK.

Thương hiệu SPK tự hào đưa ra những sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng 
và giá trị; trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của Khách hàng, Đối tác và Đại 
lý. SPK rất mong muốn được hợp tác cùng bạn để xây dựng các công trình ấn tượng và 
mang lại giá trị thực sự cho cuộc sống và cộng đồng.

Hãy liên hệ với SPK để biết thêm thông tin chi tiết và tư vấn miễn phí.

23

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC KINH DOANH CỦA SPK
NGAY HÔM NAY

WWW.SPKEO.VN

Không rủi ro
Tự chủ thời gian
Cung cấp quy trình, tài liệu
bán hàng hiệu quả

Cần lượng vốn ít
Sản phẩm lâu dài, ổn định
Được đào tạo, nâng cao
năng lực thường xuyên



THÔNG TIN LIÊN HỆ
Email: spkeohuman@gmail.com

Fanpage: www.facebook.com/spkeohuman

Website: www.spkeo.vn 

Văn phòng chính: TT19-06 KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

        THẾ GIỚI KEO VÀ 
HÓA CHẤT XÂY DỰNG SPK

SPK liên tục phát triển nhiều loại keo và chất kết dính khác nhau nhằm 
phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong ngành 

xây dựng và ô tô.


